
 

STT No.
Gender

M/ F

Họ và tên

 Full Name

Ngày sinh

Date

Tháng sinh

Month

Năm sinh

Year

Số CMND

ID Number

Môn 1

Exam 1

Môn 2

Exam 

2

Môn 3

Exam 

3

Tổng

Total

Phiên bản/

Version

Ngôn ngữ/

Language

(TA/TV)

Ngày thi/

Test date
Ca thi Phòng thi 

1 F TRẦN NGUYỄN THƯ QUỲNH 05 12 2005 080305000142 W E PP 3 16 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

2 F NGUYỄN NGỌC TRÚC VY 27 5 2004 080304000232 W E PP 3 16 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

3 F NGUYỄN HUỲNH LAN NHƯ 18 12 2002 079302021564 W E 2 16 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

4 M NGUYỄN TRỌNG ANH 02 02 2003 038203008911 E PP 2 16 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

5 M NGUYỄN PHÚ KHANG 01 01 2003 083203000137 E PP 2 16 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

6 F BÙI PHƯỢNG MINH KHUÊ 29 9 2005 080305000269 E PP 2 16 TV 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

7 F NGUYỄN MINH THƯ 27 3 2003 079303004582 E PP 2 16 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

8 M LÊ CHƯƠNG QUYỀN 27 5 2005 079205002825 W E PP 3 16 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

9 M TRẦN QUỐC KHẢI 09 12 2004 079204011074 W E PP 3 16 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

10 M DƯƠNG HOÀNG ĐĂNG KHOA 20 01 2003 079203000193 W 1 16 TA 17/9/2023 11:00 104-Nhà C6

11 F TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 01 4 1996 075196003817 E PP 2 16 TV 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

12 F HOÀNG VÕ ÁNH LINH 24 01 2003 040303000091 W 1 16 TA 17/9/2023 11:00 104-Nhà C6

13 F HUỲNH NGUYỄN KIM NGÂN 18 12 2005 079305015623 W 1 16 TA 17/9/2023 11:00 104-Nhà C6

14 M NGUYỄN MINH QUANG 09 3 2005 079205009519 PP 1 16 TA 17/9/2023 11:00 104-Nhà C6

15 F LÊ NGỌC LAM 01 6 2010 C9215296 W 1 16 TV 17/9/2023 11:00 104-Nhà C6

16 F VŨ MINH AN 06 10 2002 075302007289 E 1 19 TA 17/9/2023 11:00 104-Nhà C6

17 F LÊ NHƯ HUỲNH 18 4 2003 082303012074 E 1 16 TA 17/9/2023 11:00 104-Nhà C6

18 F HUỲNH LÊ KIM HẰNG 12 7 2003 079303020531 E 1 16 TA 17/9/2023 11:00 104-Nhà C6

19 F PHAN NGUYỄN ANH THƯ 28 5 2001 079301020030 E 1 16 TA 17/9/2023 11:00 104-Nhà C6

20 M PHAN GIA KHANG 22 01 2005 079205004391 W E PP 3 19 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

21 F BÙI THỊ LINH UYÊN 02 11 2003 075303019002 W 1 16 TA 17/9/2023 11:00 104-Nhà C6

22 M NGUYỄN TRẦN MINH ANH 27 4 2004 079204022691 E PP 2 16 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6
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23 M HÀ HỮU PHÚC 22 6 2003 079203014101 W E PP 3 16 TV 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

24 M NGUYỄN MINH THUẬN 07 10 2003 074203000752 W E PP 3 16 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

25 F NGUYỄN ĐẶNG KHÁNH LINH 31 10 2004 079304029872 E PP 2 16 TV 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

26 F TRẦN VŨ KHÁNH TÂM 07 12 2004 079304018001 W E 2 16 TV 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

27 F VŨ THỊ HẠNH 08 02 1999 066199011417 W E 2 16 TV 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

28 M PHẠM MINH KHÔI 02 9 2002 080202007082 W E PP 3 16 TV 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

29 M NGUYỄN GIANG GIA HUY 17 7 2002 079202018738 W E PP 3 16 TV 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

30 F NGUYỄN THỤY THẢO VY 10 8 2003 060303004022 E PP 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

31 M NGUYỄN THÙY TRANG 13 7 2003 077303000360 E PP 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

32 M ĐẶNG MINH THỊNH 16 7 2003 086203005491 E PP 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

33 F HUỲNH THANH TRÚC 03 9 2003 094303007148 E PP 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

34 M CAO HỮU THIÊN HOÀNG 25 10 2005 051205011434 PP 1 16 TA 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

35 M NGUYỄN LÊ BẢO MINH 14 9 2004 068204010885 W E PP 3 19 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

36 F TRẦN LÊ NGỌC TRANG 26 3 2004 079304028575 E PP 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

37 F NGUYỄN NHẬT QUYÊN 21 6 2005 079305016899 W E 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

38 M VÕ HUỲNH QUỐC SỰ 12 10 1997 070097001439 CF KA LO 3 GS5 TV 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

39 F NGUYỄN NGỌC DUY 05 3 2004 079304017362 W E 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

40 M PHAN NHƯ THUẬT 30 10 2003 079203007418 E 1 16 TA 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

41 M BÙI KỲ ANH 26 9 2001 077201001752 W E 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

42 M ĐÀO NGUYỄN ĐỨC 08 10 2004 082204000669 E 1 19 TA 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

43 F NGUYỄN THẢO HƯƠNG 19 01 2004 082304000665 E 1 16 TA 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

44 M BÙI ĐẶNG KHÁNH HOÀNG 04 6 2000 079200037219 W E 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

45 F BÙI ĐẶNG HẢI YẾN 21 4 2007 079307035862 PP 1 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

46 M NGUYỄN TƯỜNG MINH NHẬT 16 5 2004 079204012260 E 1 16 TA 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

47 M NGUYỄN QUANG KHẢI 14 10 2003 072203002999 E PP 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6



48 F NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN 15 10 2001 080301007122 E PP 2 16 TA 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

49 F HỒ KIỀU NHI 13 9 2001 064301006753 E 1 16 TA 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

50 F DƯƠNG PHÚC PHỤNG TIÊN 14 5 2003 066303015487 PP 1 16 TV 17/9/2023 15:00 104-Nhà C6

51 F HUỲNH THỊ CẨM NHUNG 09 4 1998 049198014124 W 1 19 TA 17/9/2023 15:00 104-Nhà C6

52 M DIỆP KHIẾT TÂM 21 01 2010 GKS số 30 CF 1 GS5 TV 17/9/2023 15:00 104-Nhà C6

53 F LÝ XUÂN MI 14 02 2005 079305014378 W E PP 3 19 TA 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

54 M TRẦN VĂN AN 25 9 1997 079097040593 CF 1 GS5 TV 17/9/2023 15:00 104-Nhà C6

55 F VÕ THÙY DUNG 24 5 2004 079304003429 W 1 16 TA 17/9/2023 15:00 104-Nhà C6

56 F BÙI KHÁNH HÀ 13 4 2003 079303010113 W E 2 16 TA 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

57 F LÊ NGỌC HÀ 04 7 2000 001300000471 E 1 19 TA 17/9/2023 15:00 104-Nhà C6

58 M NGUYỄN HOÀNG ANH 05 11 2004 077204003329 CF KA LO 3 GS5 TV 17/9/2023 8:00 104-Nhà C6

59 F NGUYỄN PHẠM BẢO TRÂN 25 7 2002 031302010691 W E 2 16 TA 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

60 F HUỲNH THỊ THANH VY 08 01 2002 079302022064 W E 2 16 TA 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

61 F PHẠM KHÁNH LINH 30 9 2005 079305023768 E PP 2 16 TV 17/9/2023 13:30 104-Nhà C6

62 M VŨ QUỐC HƯNG 11 12 1987 056087000195 A 1 19 TA 17/9/2023 15:00 104-Nhà C6

Ghi chú/Note:

Tên bài thi MOS/ MOS Name : Phiên bản của MOS/ MOS Version: Phiên bản của IC3/IC3 Version:

W: Word 10: 2010 GS4

E: Excel 13: 2013 GS5

PP: Power Point 16: 2016 Spark

O: Outlook 19: 2019

A: Access

WE: Word Expert

EE: Excel Expert


